ĐÁP ÁN SỬ 11
Câu 1: 3,5 điểm - Nguyên nhân :
+ Do sự phát triển không đều của CNTB cuối TK 19 đầu TK 20 , tranh chấp thị trường thuộc địa giữa các nước đế quốc.

+ Một số cuộc chiến tranh đế quốc ban đầu

· Chiến tranh Trung – Nhật (1894 - 1895). 

· Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha (1898). 

· Chiến tranh Anh – Bô ơ (1899 - 1902). 

· Chiến tranh Nga – Nhật (1904 - 1905).

+ Hình thành 2 khối quân sự đối lập nhau: 

· Phe Liên minh gồm Đức – Áo – Hung – Italia (1882).

· Phe Hiệp ước gồm Anh – Pháp – Nga (1907).

· Duyên cớ: 28/6 nhân thái Tử Áo- Hung bị ám sát ,bọn quân phiệt Đức –Áo chớp lấy cơ hội gây chiến tranh.
· Vì:  + Đây là cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc với nhau nhằm tranh giành thị trường và thuộc địa.

+ Chiến tranh đã gây ra nhiều thảm họa nặng nề cho nhân loại : 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố bị phá hủy, 85 tỉ đo la chi cho chiến tranh.
Câu 2: 3,5 điểm
· Hoàn cảnh:  1921 nước Nga Xô Viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước , 3/1921 Đảng tiến hành chính sách kinh tế mới.

· Nôi dung: 

+ Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thuế lương thực.

+ Mở lại các chợ, thực hiện tự do buôn bán.

+ Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ.

+ Khuyến khích tư nhân nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.
+ Nhà nước nắm đọc quyền một số ngành kinh tê: GTVT, ngân hàng, ngoại thương..

· Tác dụng: 

+ Chuyển nền kinh tế nước Nga từ độc quyền nhà nước sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

+  Tạo thực lực phát triển sản xuất.

+  Giải quyết vấn đè hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm.

Câu 3: 3 điểm
· Sau cách mạng tháng Hai nước Nga song song tồn tại hai chính quyền: Tư sản và xô viết công nông.
· Chính quyền vẫn chưa hoàn toàn thuộc về tay giai cấp vô sản; Quyền lực chủ yếu vẫn thuộc về tay giai cấp tư sản,...
· Đảng Bôn sê vích quyết định chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN 

· Ý nghĩa: 

· Ngoài nước:

+ Đập tan ách áp bức bóc lột của CNTB và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở Nga.
+ Đưa giai cấp công – nông lên nắm chính quyền.

· Người nước: 

+ Làm thay đổi cục diện thế giới.

+ Cổ vũ và cung cấp nhiều bài học cho phong trào cách mạng thế giới
